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	Điểm
	Nhận xét của thầy cô 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh vào chữ  cái trư​ớc câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu sau:
Câu 1):  Các thành phần của không khí là:

A. Ô-xi, các-bô-níc và một số khí khác, khói, bụi, vi khuẩn, hơi nước.

B. Ô-xi, ni-tơ, các-bô-níc và một số khí khác, vi khuẩn, hơi nước
     C. Ô-xi, ni-tơ, các-bô-níc và một số khí khác, khói, bụi, vi khuẩn, hơi nước
Câu 2) Nước tồn tại ở các thể nào ? 
       A. thể rắn, thể lỏng         B.  thể rắn, thể lỏng, thể bột         C. thể rắn, thể lỏng, thể khí 
Câu 3):  Các bệnh lây qua đường tiêu hóa là :(0,5 điểm)
       A. Tiêu chảy, viêm họng, bệnh tả, kiết lị,...

       B. Tiêu chảy, bệnh tả, kiết lị...
       C. Tiêu chảy, đau đầu...bệnh tả, 
Câu 4): Trong các cơ quan sau đây, cơ quan nào giúp hấp thu khí ô - xi và thải  ra khí các - bô - níc? 
A. Hô hấp                         B. Tiêu hóa.                     C. Bài tiết nước tiểu.             
Câu 5) Tính chất của không khí khác với tính chất của nước là:(0,5 điểm)
A. không mùi,không vị.                                    B. Có thể bị nén lại hoặc dãn ra.
                                    C. Không có hình dạng nhất định.
Câu 6) . Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc. Điều này vận dụng tính chất nào sau đây? 
A. Nước không có hình dạng nhất định.             B. Nước có thể thấm một số vật.

C. Nước chảy từ trên cao xuống thấp.                D. Nước có thể hoà tan một số chất.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn? (3 điểm)
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Câu 2: (2 điểm) Khi  thấy trong người khó chịu và không bình thường em phải làm gì ?
 Vì sao ? 
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Câu 3: Nêu một số tính chất của nước.(2 điểm)
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HƯỚNG DẪN CHẤM KHOA HỌC LỚP 4
Năm học 2016- 2017
I. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm)

Câu 1:  3 điểm (khoanh đúng mỗi ý cho 0,5 đ)

Đáp án: 1 – C ;            2 – C ;            3– B;             4 – A ;         5 – B ;          6 - C
II. TỰ LUẬN:  (7 điểm)

Câu 1:. (2,0 điểm). Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

- Vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.                                             
Câu 2: Khi  thấy trong người khó chịu và không bình thường em phải làm gì ?Vì sao?
- Báo ngay cho cha mẹ biết hoặc báo ngay cho người lớn biết để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị.

- Vì nếu không nói cho cha mẹ biết thì bệnh sẽ càng nặng và khó chữa.

Câu 3: 2 điểm 
Đáp án: Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hòa tan một số chất.

         (Lưu ý: HS có thể nêu các ý khác với đáp án trên, nếu đúng vẫn cho điểm)
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